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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO 

Căn cứ vào Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 06/04/2021 về việc phê duyệt 

danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 và điều chỉnh bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 

1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021 – 2022 trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

Căn cứ vào quyết định số 05/QĐ-NSG ngày 27/4/2020 về việc phê duyệt danh mục 

sách giáo khoa lớp 1 sử dụng tại trường Tiểu học Nam Sài Gòn năm học 2021 – 2022; 

Căn cứ vào thông báo số 07/TB-NSG ngày 21/06/2021 của trường Tiểu học Nam 

Sài Gòn về danh mục sử dụng sách giáo khoa lớp 1 và lớp 2 trong nhà trường năm học 

2021 – 2022. 

Trường Tiểu học Nam Sài Gòn thông báo đến phụ huynh bảng giá sách giáo khoa 

của lớp 1 và lớp 2 (theo giá bìa). 

 

I. Lớp 1:   

1. SÁCH GIÁO KHOA. 

STT TÊN SÁCH GIÁ BÌA GHI CHÚ 

1 Tiếng Việt 1 - tập 1  33.000  

2 Tiếng Việt 1 - tập 2 31.000  

3 Đạo đức 1 13.000  

4 Tự nhiên và xã hội 24.000  

5 Toán 34.000  

6 Hoạt động trải nghiệm 1 16.000  

7 Giáo dục thể chất 1 17.000  

8 Mĩ thuật 1 15.000  

9 Âm nhạc 1 15.000  

Tổng cộng 198.000  

 

 



2. SÁCH BỔ TRỢ. 

STT TÊN SÁCH GIÁ BÌA GHI CHÚ 

1 Vở bài tập Tiếng việt 1 - tập 1 12.000  

2 Vở bài  tập Tiếng việt 1 - tập 2 15.000  

3 Tập viết 1 - tập 1 9.000  

4 Tập viết 1 - tập 2 7.000  

5 Vở bài tập Toán 1 - tập 1 12.000  

6 Vở bài tập Toán 1 - tập 2 14.000  

Tổng cộng 69.000  

 

3. SÁCH TIẾNG ANH VÀ BỘ ĐỒ DÙNG TH. 

STT TÊN SÁCH GIÁ BÌA GHI CHÚ 

1 Tiếng Anh 1 Family and friends 

(sách bài học và sách bài tập) 

150.000 Chưa có 

2 Bộ TH Toán -Tiếng Việt L1 (HS)  

( TT05/TT-BGDĐT) 

173.000 Chưa có 

 

II. Lớp 2. 

1. SÁCH GIÁO KHOA. 

STT TÊN SÁCH GIÁ BÌA GHI CHÚ 

1 Tiếng Việt 2 - tập 1  25.000  

2 Tiếng Việt 2 - tập 2 24.000  

3 Toán 2 - tập 1 22.000  

4 Toán 2 - tập 2 19.000  

5 Đạo đức 2 12.000  

6 Tự nhiên và xã hội 2 20.000  

7 Âm nhạc 2 11.000  

6 Mỹ thuật 2 15.000  

7 Giáo dục thể chất 2 15.000  

8 Hoạt động trải nghiệm 2 16.000  

Tổng cộng 179.000  

 



2. SÁCH BỔ TRỢ. 

STT TÊN SÁCH GIÁ BÌA GHI CHÚ 

1 Vở bài tập Tiếng việt 2 - tập 1 17.000  

2 Vở bài  tập Tiếng việt 2 - tập 2 17.000  

3 Tập viết 2 - tập 1 6.000  

4 Tập viết 2 - tập 2 6.000  

5 Vở bài tập Toán 2 - tập 1 20.000  

6 Vở bài tập Toán 2 - tập 2 18.000  

Tổng cộng 84.000  

 

3. SÁCH TIẾNG ANH VÀ BỘ ĐỒ DÙNG TH. 

STT TÊN SÁCH GIÁ BÌA GHI CHÚ 

1 Tiếng Anh 2 Family and friends 

(sách bài học và sách bài tập) 

150.000 Chưa có 

2 Bộ TH Toán -Tiếng Việt L2 (HS)  

( TT05/TT-BGDĐT) 

188.000 Chưa có 

 

Nhà trường đã nhận được sách giáo khoa và sách bổ trợ, riêng sách Tiếng anh và 

bộ thực hành Toán - Tiếng việt chưa có. Trong tình hình dịch bệnh căng thẳng hiện nay, 

phụ huynh và học sinh không thể trưc tiếp đến trường nhận sách, nhà trường sẽ tiến hành 

gửi sách giáo khoa đến cho các em theo đường bưu điện, phí vận chuyển sẽ do phụ huynh 

trả (việc gửi nhận sách nhanh hay chậm tùy theo lịch làm việc của bưu điện). Nếu phụ 

huynh có thể đến trường nhận sách được vui lòng liên hệ cô Nhung – 0909981886 để được 

hỗ trợ.  

Phương thức thanh toán tiền sách: Chuyển khoản  - Số TK 0181002673350 NH 

Vietcombank – chủ TK Phạm Thị Nhung (Nội dung chuyển khoản: Họ tên học sinh – ngày 

tháng năm sinh, tiền sách lớp). 

Kính nhờ Quý phụ huynh vui lòng cung cấp địa chỉ chính xác của học sinh để nhà 

trường có thể triển khai gửi sách các em một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất. 

Link tại đây:  

+ Lớp 1: https://forms.gle/Gp6JXNjaknkRb8QH6 

+ Lớp 2: https://forms.gle/M44FTwFxAPiy6wjT8 

      

https://forms.gle/Gp6JXNjaknkRb8QH6


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2021 

           TL. HIỆU TRƯỞNG 

  PHÒNG HỌC VỤ 


